
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai 

ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NV 
V/v chấp thuận điều tiết thuốc (đợt 

22) thuộc Gói thầu số 01 cung ứng 

cho các cơ sở y tế giai đoạn năm 

2025-2026 

Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2026 

 

 Kính gửi:  

- Giám đốc các cơ sở y tế lập hồ sơ đề nghị điều tiết số lượng 

thuốc trúng thầu tập trung cấp địa phương; 

- Nhà thầu trúng thầu có số lượng thuốc được điều tiết. 

  (đính kèm danh sách) 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ Y tế quy định việc 

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-SYT ngày 23/6/2025 của Giám đốc Sở Y tế thành phố 

Đồng Nai về việc ban hành quy trình tổng hợp nhu cầu mua sắm, giám sát, điều tiết trong 

quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-SYT ngày 27/2/2025 của Giám đốc Sở Y tế thành phố 

Đồng Nai (trước sáp nhập) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: 

Thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc dự toán mua sắm 

thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đồng Nai; 

Căn cứ Thỏa thuận khung đã ký kết giữa Sở Y tế thành phố Đồng Nai và Nhà thầu 

đồng thời góp phần đảm bảo thuốc cho nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thực hiện trên Phần mềm 

Quản lý đấu thầu của Sở Y tế Đồng Nai giữa các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đồng 

Nai. 

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng bệnh và thanh toán BHYT đúng quy định, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị có 

liên quan như sau: 

1. Đề nghị các cơ sở y tế lập hồ sơ đề nghị điều tiết thuốc nghiêm túc rút kinh nghiệm 

trong việc xác định nhu cầu mua sắm thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp địa 

phương, tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho nhu cầu khám và điều trị. 
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2. Chấp thuận điều tiết thuốc cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Tên thuốc và số lượng 

điều tiết tại Phụ lục 01 (gồm 183 lệnh điều tiết) kèm theo công văn này. 

3. Không chấp thuận điều tiết thuốc cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Chi tiết tại Phụ 

lục 02 (gồm 14 lệnh điều tiết) kèm theo công văn này. 

4. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn chấp thuận của Sở Y tế, các 

cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu tiến hành ký phụ lục hợp đồng (đối với mặt hàng được 

điều tiết đã được phân bổ trong thỏa thuận khung) hoặc ký hợp đồng (đối với mặt hàng 

được điều tiết chưa được phân bổ trong thỏa thuận khung) và cung cấp các mặt hàng này 

cho đơn vị được chấp thuận điều tiết. 

5. Các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ tài liệu về việc điều tiết số lượng cho Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai và gửi dữ liệu điện tử về Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ 

thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để được giám định và thanh toán theo đúng quy 

định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ trực tiếp về Sở 

Y tế (Phòng Nghiệp vụ; SĐT: 0251.3942311; Email: todauthausytdn@gmail.com) để được 

hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:   
- Như trên (thực hiện); 

- Ban GĐ SYT (để biết); 

- VP SYT (đăng tải website); 

- BHXH thành phố (phối hợp); 

- Lưu: VT, NV (Tuấn). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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Phụ lục 01 

Danh sách các lệnh điều tiết được chấp thuận của các cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu có liên quan 

(Đính kèm Công văn số         ngày      tháng      năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai) 

STT Mã lệnh điều tiết Cơ sở y tế đề nghị Cơ sở y tế chấp thuận 
Số lượng 

mặt hàng 
Nhà thầu 

01 TR260921_00001 
[37] Trung tâm Y tế khu vực 

Bù Đốp 

[16] Trung tâm y tế khu 

vực Vĩnh Cửu 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

02 TR260922_00001 
[41] Trung tâm Y tế khu vực 

Bù Đăng 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

03 TR260922_00005 
[41] Trung tâm Y tế khu vực 

Bù Đăng 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 

04 TR260922_00006 
[41] Trung tâm Y tế khu vực 

Bù Đăng 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA 

05 TR260930_00004 
[37] Trung tâm Y tế khu vực 

Bù Đốp 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

06 TR261005_00006 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM 

07 TR260915_00001 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VIỆT ĐỨC 

08 TR261005_00007 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MINH DÂN 

09 TR261005_00008 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM 
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10 TR261005_00009 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – 

DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 

11 TR261014_00004 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
02 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

12 TR261014_00006 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ATIPHARM 

13 TR261014_00008 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[07] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Định Quán 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM STABLED 

14 TR261014_00009 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE 

15 TR261014_00011 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI 

16 TR260316_00001 [25] Bệnh viện quân y 7B 
[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

17 TR260923_00001 [25] Bệnh viện quân y 7B 
[13] Trung tâm y tế khu 

vực Nhơn Trạch 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC VSK 

18 TR260929_00001 [25] Bệnh viện quân y 7B 
[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

19 TR261009_00029 [25] Bệnh viện quân y 7B 
[16] Trung tâm y tế khu 

vực Vĩnh Cửu 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC VSK 

20 TR261012_00004 
[43] Trung tâm Y tế khu vực 

Đồng Phú 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

21 TR261012_00014 
[35] Trung tâm Y tế khu vực 

Bình Long 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 
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22 TR261012_00015 
[35] Trung tâm Y tế khu vực 

Bình Long 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA 

23 TR261009_00019 
[10] Trung tâm y tế khu vực 

Biên Hòa 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

24 TR261013_00012 
[24] Bệnh viện đa khoa Cao 

Su Đồng Nai 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA 

25 TR261013_00004 
[17] Trung tâm y tế khu vực 

Xuân Lộc 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN MERAP 

26 TR261013_00005 
[17] Trung tâm y tế khu vực 

Xuân Lộc 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

27 TR261013_00020 
[17] Trung tâm y tế khu vực 

Xuân Lộc 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

28 TR261008_00016 
[16] Trung tâm y tế khu vực 

Vĩnh Cửu 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

29 TR261009_00031 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

30 TR261013_00008 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

31 TR261013_00009 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[16] Trung tâm y tế khu 

vực Vĩnh Cửu 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

32 TR261014_00012 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI 

33 TR261013_00010 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VẠN KHANG 
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34 TR261013_00015 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[24] Bệnh viện đa khoa 

Cao Su Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM DƯỢC LIỆU 

PHARMEDIC 

35 TR261013_00017 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 

36 TR261013_00018 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VẠN KHANG 

37 TR261019_00001 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HOÀNG KHANG 

38 TR261019_00002 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HOÀNG KHANG 

39 TR260911_00008 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC 

PHẨM NGUYÊN KHÔI 

40 TR260911_00009 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[07] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Định Quán 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

41 TR260911_00010 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[07] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Định Quán 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HOA SEN 

42 TR260911_00011 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[07] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Định Quán 
01 

CÔNG TY TNHH AFP 

PHARMA 

43 TR261009_00017 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN MERAP 

44 TR261009_00018 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

VIDIPHA 

45 TR261012_00001 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 
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46 TR261012_00002 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 

47 TR261007_00002 
[13] Trung tâm y tế khu vực 

Nhơn Trạch 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

48 TR261007_00003 
[13] Trung tâm y tế khu vực 

Nhơn Trạch 

[10] Trung tâm y tế khu 

vực Biên Hòa 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

49 TR261007_00004 
[13] Trung tâm y tế khu vực 

Nhơn Trạch 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

50 TR261021_00002 
[13] Trung tâm y tế khu vực 

Nhơn Trạch 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

HẬU GIANG 

51 TR260925_00011 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VŨ DUY 

52 TR260925_00012 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[24] Bệnh viện đa khoa 

Cao Su Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC 

PHẨM NGUYÊN PHÁT 

53 TR260925_00013 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ATIPHARM 

54 TR260925_00014 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO 

55 TR260930_00002 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[24] Bệnh viện đa khoa 

Cao Su Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 

56 TR261008_00003 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

57 TR261008_00004 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 
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58 TR261008_00006 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VIỆT ĐỨC 

59 TR261008_00007 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VIỆT HÀ 

60 TR261008_00008 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[10] Trung tâm y tế khu 

vực Biên Hòa 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

HẬU GIANG 

61 TR261008_00010 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ DOMESCO 

62 TR261008_00011 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TỰ ĐỨC 

63 TR261008_00012 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM KHẢI BÌNH 

64 TR261008_00013 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

65 TR261008_00014 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM A&B 

66 TR261008_00015 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ DOMESCO 

67 TR261008_00016 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

HẬU GIANG 

68 TR261008_00017 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

69 TR261008_00018 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

70 TR261008_00019 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI 
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71 TR261008_00020 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ĐÔ THÀNH 

72 TR261008_00021 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

73 TR261013_00023 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

74 TR260925_00002 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

75 TR260925_00003 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

76 TR260925_00004 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TH 

77 TR260925_00005 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ DOMESCO 

78 TR260925_00006 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TƯỜNG THÀNH 

79 TR260925_00007 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN 

80 TR260925_00008 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DƯỢC TUỆ 

NAM 

81 TR260925_00009 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[10] Trung tâm y tế khu 

vực Biên Hòa 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM Y ĐÔNG 

82 TR260929_00002 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA 

83 TR261005_00010 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[13] Trung tâm y tế khu 

vực Nhơn Trạch 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 
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84 TR261006_00001 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TƯỜNG THÀNH 

85 TR261001_00004 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

86 TR261001_00005 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY TNHH SHINE 

PHARMA 

87 TR261001_00006 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN MERAP 

88 TR261001_00007 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[07] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Định Quán 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG 3 

89 TR261001_00009 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[07] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Định Quán 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ BIN BO 

90 TR261001_00010 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

91 TR261001_00011 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM SONG VIỆT 

92 TR261001_00001 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

93 TR261001_00002 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

94 TR261001_00003 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC VSK 

95 TR261001_00012 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH AFP 

PHARMA 

96 TR261001_00013 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA 

HỌC DƯỢC PHẨM ISAKA 
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97 TR261005_00001 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

ĐẠI NAM 

98 TR261007_00005 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC VSK 

99 TR261007_00025 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VIỆT HÀ 

100 TR261008_00007 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN MERAP 

101 TR261008_00008 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

102 TR261008_00022 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[13] Trung tâm y tế khu 

vực Nhơn Trạch 
01 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DƯỢC TUỆ 

NAM 

103 TR261007_00007 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 

104 TR261007_00008 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 

105 TR261007_00009 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[10] Trung tâm y tế khu 

vực Biên Hòa 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 

106 TR261007_00010 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 

107 TR261007_00011 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

108 TR261007_00012 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM STABLED 

109 TR261007_00013 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HELIOS 
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110 TR261007_00015 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ĐÔ THÀNH 

111 TR261007_00016 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ĐÔ THÀNH 

112 TR261007_00017 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[16] Trung tâm y tế khu 

vực Vĩnh Cửu 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 

113 TR261007_00018 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 

114 TR261007_00019 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

115 TR261007_00020 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM MINH 

HIỀN 

116 TR261007_00026 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 

117 TR261007_00027 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY 

118 TR261007_00028 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM 

119 TR261007_00030 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 5A 

FARMA 

120 TR261007_00031 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MINH DÂN 

121 TR261007_00032 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

122 TR261007_00033 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ATIPHARM 
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123 TR261007_00034 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

124 TR261019_00005 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 

125 TR260916_00001 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

HÀ PHƯƠNG 

126 TR261016_00010 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

127 TR261016_00011 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM MINH 

HIỀN 

128 TR260922_00007 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 

129 TR261016_00003 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA 

130 TR261016_00013 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI 

131 TR261016_00015 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
02 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

132 TR261019_00003 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HQ 

133 TR261019_00004 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ NINH 

THUẬN 

134 TR261016_00014 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA 

HỌC DƯỢC PHẨM ISAKA 
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135 TR261016_00012 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

136 TR260928_00001 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[20] Trung tâm y tế khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 

137 TR260928_00002 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[20] Trung tâm y tế khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY 

138 TR260928_00003 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[20] Trung tâm y tế khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VIỆT ĐỨC 

139 TR260928_00004 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[20] Trung tâm y tế khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 

140 TR261002_00001 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[07] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Định Quán 
01 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DƯỢC TUỆ 

NAM 

141 TR261012_00005 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI 

142 TR261012_00009 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY 

143 TR261014_00002 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MEDX 

144 TR261012_00006 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI 

145 TR261013_00006 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MEDX 

146 TR261012_00007 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI 

147 TR261012_00008 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TV.PHARM 
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148 TR261008_00001 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA 

149 TR261008_00024 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

150 TR261008_00025 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 

HIỀN MAI 

151 TR261008_00026 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

152 TR261008_00028 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

153 TR261008_00032 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH AFP 

PHARMA 

154 TR261008_00033 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

155 TR261008_00034 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

156 TR261008_00035 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MỸ PHẨM AN PHÁT 

157 TR261009_00001 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

158 TR261009_00002 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO 

159 TR261009_00003 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM SALA 
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160 TR261009_00005 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VIỆT ĐỨC 

161 TR261009_00006 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

162 TR261009_00007 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO 

163 TR261009_00009 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

164 TR261009_00011 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM SALUD 

165 TR261009_00017 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

166 TR261009_00021 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA 

167 TR261009_00024 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 

168 TR261009_00025 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MỸ PHẨM AN PHÁT 

169 TR261009_00028 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM SALUD 

170 TR261010_00001 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[10] Trung tâm y tế khu 

vực Biên Hòa 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

171 TR261012_00015 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[16] Trung tâm y tế khu 

vực Vĩnh Cửu 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HUY THỊNH 



17 

 

172 TR261013_00003 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[16] Trung tâm y tế khu 

vực Vĩnh Cửu 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA 

173 TR261014_00005 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MINH DÂN 

174 TR261014_00013 
[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM NAM HÀ 

175 TR261016_00002 [25] Bệnh viện quân y 7B 
[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HOÀNG KHANG 

176 TR261020_00005 
[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 

177 TR261020_00006 
[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE 

178 TR261020_00007 
[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TIPHARCO 

179 TR261020_00009 
[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SANTAV 

180 TR261020_00010 
[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE 

181 TR261020_00014 
[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 

[07] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Định Quán 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE 

182 TR261021_00003 
[35] Trung tâm Y tế khu vực 

Bình Long 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

183 TR261026_00002 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[TN05] Bệnh Viện Âu 

Cơ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 
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Phụ lục 02 

Danh sách các lệnh điều tiết không được chấp thuận của các cơ sở y tế có liên quan 

(Đính kèm Công văn số         ngày      tháng      năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai) 

STT Mã lệnh điều tiết Cơ sở y tế đề nghị Cơ sở y tế chấp thuận 
Số lượng 

mặt hàng 
Lý do từ chối 

01 TR261005_00005 
[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã thực 

hiện TCMT nên không thể tiếp tục điều 

tiết theo khoản 2 Điều 33 Thông tư số 

40/2025/TT-BYT 

02 TR261005_00004 
[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã thực 

hiện TCMT nên không thể tiếp tục điều 

tiết theo khoản 2 Điều 33 Thông tư số 

40/2025/TT-BYT 

03 TR260807_00014 
[12] Trung tâm y tế 

khu vực Thống Nhất 

[TN05] Bệnh Viện Âu 

Cơ 
01 

Trung tâm y tế khu vực Thống Nhất đã 

thực hiện TCMT nên không thể tiếp tục 

điều tiết theo khoản 2 Điều 33 Thông tư 

số 40/2025/TT-BYT 

04 TR261007_00001 
[01] Bệnh viện đa 

khoa Đồng Nai 

[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 
01 

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phản hồi 

công ty không cung ứng do nguyên liệu 

mắc nên không tiếp tục thực hiện lệnh 

điều tiết 

05 TR261007_00006 

[02] Bệnh viện đa 

khoa Thống Nhất 

Đồng Nai 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng 

Nai đã thực hiện TCMT nên không thể 
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tiếp tục điều tiết theo khoản 2 Điều 33 

Thông tư số 40/2025/TT-BYT 

06 TR261007_00029 

[02] Bệnh viện đa 

khoa Thống Nhất 

Đồng Nai 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng 

Nai đã thực hiện TCMT nên không thể 

tiếp tục điều tiết theo khoản 2 Điều 33 

Thông tư số 40/2025/TT-BYT 

07 TR261007_00014 

[02] Bệnh viện đa 

khoa Thống Nhất 

Đồng Nai 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng 

Nai đã thực hiện TCMT nên không thể 

tiếp tục điều tiết theo khoản 2 Điều 33 

Thông tư số 40/2025/TT-BYT 

08 TR261015_00001 

[02] Bệnh viện đa 

khoa Thống Nhất 

Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng 

Nai đã thực hiện TCMT nên không thể 

tiếp tục điều tiết theo khoản 2 Điều 33 

Thông tư số 40/2025/TT-BYT 

09 TR261008_00023 

[09] Bệnh viện đa 

khoa khu vực Long 

Thành 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành 

nhập sai số lượng nhập đến thời điểm 

hiện tại 

10 TR261008_00029 

[09] Bệnh viện đa 

khoa khu vực Long 

Thành 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành 

nhập sai số lượng nhập đến thời điểm 

hiện tại 

11 TR261009_00022 

[09] Bệnh viện đa 

khoa khu vực Long 

Thành 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành 

nhập sai số lượng nhập đến thời điểm 

hiện tại 
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12 TR261009_00023 

[09] Bệnh viện đa 

khoa khu vực Long 

Thành 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

Trung tâm y tế khu vực Cẩm Mỹ nhập 

sai số lượng điều tiết đến thời điểm hiện 

tại 

13 TR261009_00026 

[09] Bệnh viện đa 

khoa khu vực Long 

Thành 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

Trung tâm y tế khu vực Cẩm Mỹ nhập 

sai số lượng điều tiết đến thời điểm hiện 

tại 

14 TR261009_00027 

[09] Bệnh viện đa 

khoa khu vực Long 

Thành 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

Trung tâm y tế khu vực Cẩm Mỹ nhập 

sai số lượng điều tiết đến thời điểm hiện 

tại 
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